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德育學校財團法人德育護理健康學院國際專修部學生修業辦法 

114年 01月 14日 113學年第 1學期第 5次行政會議審議通過 

 

第一條 德育護理健康學院國際專修部依教育部「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生計

畫」招收境外學生，為規範學生課程銜接及華語檢測機制，特訂定本辦法。 

第二條 入學資格：符合「外國學生來臺就學辦法」、「香港澳門居民來臺就學辦法」及「僑生回國

就學及輔導辦法」所定外國學生、港澳生及僑生身份，且具學士班入學資格。 

第三條 入學審查： 

一、申請者通過審查資格後，由本校核發入學許可，並將錄取名冊函報教育部，由教育部函

轉至外交部領事事務局轉知各駐外館處。 

二、學生所繳入學證明文件如有偽造、假借、塗改等情事，如經查明，本校將撤銷其錄取資

格；已註冊入學者，本校將撤銷其學籍，且不發給任何修業證明；如畢業後始發現者，

本校將撤銷其畢業資格並註銷其學位證書。 

第四條 修課規範： 

一、 國際專修部華語先修期間 (以下簡稱先修期間) 以一年為限。先修期間限修讀華語先

修課程，課程安排每週至少達 20 小時，全學年至少達 720 小時。 

二、 學生華語先修期間課業與生活輔導等事務，由國際專修部會同校內相關專責單位、所

屬學系與導師共同辦理。 

三、 先修期間課程不得抵免大學應修讀學分。先修期間學業成績考評應包含平時成績、期

中成績與期末成績；成績評量標準與方式由任課教師依課程實際需要規畫實施。學生

先修期間每學期華語課程學業成績須達 60 分以上(含)，任一學期未達 60 分者由本校

逕予退學。 

四、 學生符合下列情形者，准予補考：學生因病(持區域以上級別醫院診斷證明書)、重大

事故或家庭發生變故…等不 可抗拒之因素確難到考時，應依本校「日間部學生請假辦

法」辦理，需於考試當日向導師或任課教師請假，填具本校「學生考試用請假單」，

並依本校學生請假辦法完成請假程序，否則以曠考論。 

五、 學生於考試時有作弊行為者，經查證屬實，除該科目該次考試成績以零分計算外，並

視情節輕重依據學生獎懲實施辦法予以處分。 

六、 先修期間各項成績經授課教師評定，送交國際專修部華語中心後不得更改；但如屬教

師之失誤遺漏或核算錯誤者，由任課教師備妥「成績更改申請表」暨相關資料，以書

面方式送交國際專修部華語中心更改成績，最遲於次學期開學後一週內提出。 

七、 學生於先修期間因故缺席，得依本校「日間部學生請假辦法」請假。未經請假或請假

未准而缺席者視為曠課。 

八、 依本校「學生行為規範與獎懲辦法」第十一條規定，學生在學期間自上課之日始，其

曠課時數達該學期授課總時數三分之一者應予勒令休學。 
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九、 學生於就學期間應參加本校安排之華語輔導課程；學生於華語輔導課程授課期間曠課

一節課紀錄一次申誡。 

十、 學生於華語先修期間或期滿後，其華語能力應達華語文能力標準(TOCFL)之聽力與閱讀

測驗基礎級 A2 標準(以下簡稱華測 A2)；未達標準者本校將逕予退學。 

十一、學生於華語先修期間第一學期通過華測 A2 者可續留華語先修班完成 720 小時華語課

程，須簽訂切結書確認學生續讀華語先修班課程意願，並應遵守本辦法第四條修課規

範與本校學生在學期間之請假、獎懲、休學、退學相關規定；學生若欲於次學期起就

讀所屬學系四技課程，亦應簽訂切結書確認學生就讀四技課程意願，以符合本校「國

際專修部獎助學金設置要點」四技課程各學年獎助學金之獎助條件。 

十二、學生華語先修課程期滿且通過華測 A2 者應就讀所屬學系四技級課程，不得續留國際

專修部華語先修班。學生若不遵守前項規定，將由本校逕予退學，由國際專修部通報

內政部移民署各服務站、外交部領事事務局並副本函知教育部。 

十三、學生修讀四技學士班第二學年課程前華語能力應達華語文能力測驗(TOCFL)之聽力與

閱讀測驗進階級 B1 標準 (以下簡稱華測 B1)；未通過者將列入追蹤考核。  

十四、學生於華語先修期間不得辦理轉系。學生修讀四技學士班課程一年後且通過華測 B1

等級，得申請轉入教育部核定本校辦理之「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外

國學生計畫」學系就讀。 

十五、國際專修部學生轉入正式學士班課程後，學生休學、退學、生活輔導、學籍、學業考

核等事項，悉依本校學則及相關法令規定辦理。 

第五條 工作許可：國際專修部學生於修業期間得比照一般境外學位生向勞動部申請工作許可，應遵

守就業服務法第 50 條「其工作時間除寒暑假外，每星期最長為二十小時」之法令規定。惟

寒暑假期間工作時數雖無特定規範，仍須遵守勞動基準法工時規範。 

第六條 學雜費收費標準： 

一、學生在學期間繳交學雜費依本校公告之學雜費收費標準辦理。 

二、學生須繳清各學期學雜費方得註冊就讀次學期課程；餘依本校「國際學生輔導辦法」

第十一條規定辦理。 

第七條 學雜費退費標準：依本校各學期「學生休退學學雜費退費標準表」辦理。 

第八條 獎助學金規範： 

一、 學生在學期間之獎助學金申請條件悉依本校「國際專修部獎助學金設置要點」辦理。 

二、 學生違反獎助學金相關規範，本校取消學生獎助學金資格。 

三、 學生無故曠課達30節，本校取消學生次學期獎助學金資格。 

四、 學生「留校察看」期間，本校取消學生該學期獎助學金資格。 

五、華語先修生於先修期間過通過華測B1者得申請獎學金2000元。 

第九條 本辦法如有未盡事宜，依本校其他相關法規辦理。 

第十條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。 



德育學校財團法人德育護理健康學院國際專修部學生修業辦法 
Quy định học tập dành cho sinh viên của Bộ quốc tế tại Học Viện Y Tế Và 
Sức Khỏe Đức Dục, thuộc Tập đoàn Giáo dục Đức Dục 

114 年 01 月 14 日 113 學年第 1 學期第 5 次行政會議審議通過 

Ngày 14 tháng 01 năm 114, được thông qua tại cuộc họp 
hành chính lần thứ 5 của học kỳ 1 năm học 113. 

 
 

第一條 德育護理健康學院國際專修部依教育部「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生計

畫」招收境外學生，為規範學生課程銜接及華語檢測機制，特訂定本辦法。 

Điều 1: Bộ Quốc tế của Học Viện Y Tế Và Sức Khỏe Đức Dục, dựa trên kế hoạch của Bộ Giáo dục 'Mở rộng 
tuyển sinh sinh viên Hoa kiều, Hồng Kông, Ma Cao và sinh viên nước ngoài trong các lĩnh vực công 
nghiệp trọng điểm,' chiêu sinh sinh viên quốc tế. Để quy định cơ chế kết nối chương trình học và kiểm 
tra năng lực tiếng Hoa của sinh viên, quy định này được đặc biệt thiết lập. 
第二條 入學資格：符合「外國學生來臺就學辦法」、「香港澳門居民來臺就學辦法」及「僑生回國

就學及輔導辦法」所定外國學生、港澳生及僑生身份，且具學士班入學資格。 

Điều 2: Điều kiện nhập học: Đáp ứng tiêu chuẩn theo 'Quy định về việc học tập tại Đài Loan của sinh viên 
nước ngoài,' 'Quy định về việc học tập tại Đài Loan của cư dân Hồng Kông và Ma Cao,' và 'Quy định về 
việc học tập và hỗ trợ sinh viên Hoa kiều hồi hương,' bao gồm các đối tượng là sinh viên nước ngoài, 
sinh viên Hồng Kông, Ma Cao và Hoa kiều, đồng thời có đủ điều kiện nhập học bậc cử nhân. 

第三條 入學審查： 
Điều 3: Xét duyệt nhập học: 

一、 申請者通過審查資格後，由本校核發入學許可，並將錄取名冊函報教育部，由教育部

函轉至外交部領事事務局轉知各駐外館處。 

1. Sau khi ứng viên vượt qua vòng xét duyệt, trường sẽ cấp giấy phép nhập học và gửi danh 
sách trúng tuyển đến Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục sẽ chuyển tiếp thông tin này đến Cục Lãnh sự Bộ 
Ngoại giao để thông báo cho các cơ quan đại diện ở nước ngoài. 
二、學生所繳入學證明文件如有偽造、假借、塗改等情事，如經查明，本校將撤銷其錄取

資格；已註冊入學者，本校將撤銷其學籍，且不發給任何修業證明；如畢業後始發現

者，本校將撤銷其畢業資格並註銷其學位證書。 

2. Nếu tài liệu chứng minh nhập học của sinh viên có hành vi giả mạo, vay mượn, chỉnh sửa, khi 
bị xác minh, nhà trường sẽ hủy bỏ tư cách trúng tuyển của họ. Đối với những sinh viên đã 
đăng ký nhập học, nhà trường sẽ hủy bỏ tư cách sinh viên và không cấp bất kỳ chứng nhận 
nào về học tập. Nếu phát hiện sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ hủy bỏ tư cách tốt nghiệp 
và thu hồi bằng cấp. 

第四條 修課規範： 

Điều 4: Quy định về việc tham gia khóa học: 
一、 國際專修部華語先修期間 (以下簡稱先修期間)  以一年為限。先修期間限修讀華語

先修課程，課程安排每週至少達 20 小時，全學年至少達 720 小時。 

1. Trong thời gian học dự bị tiếng Hoa tại Bộ Quốc tế (sau đây gọi tắt là 'thời gian dự bị'), giới 
hạn tối đa là một năm. Trong thời gian dự bị, sinh viên chỉ được theo học các khóa học dự bị 
tiếng Hoa với chương trình học tối thiểu 20 giờ mỗi tuần và tổng cộng ít nhất 720 giờ trong cả 



năm học. 
二、 學生華語先修期間課業與生活輔導等事務，由國際專修部會同校內相關專責單位、所

屬學系與導師共同辦理。 

2. Trong thời gian học dự bị tiếng Hoa, các công việc hỗ trợ học tập và sinh hoạt của sinh viên 
sẽ được Bộ Quốc tế phối hợp với các đơn vị chuyên trách trong trường, khoa liên quan 
và giáo viên hướng dẫn cùng thực hiện. 

三、 先修期間課程不得抵免大學應修讀學分。先修期間學業成績考評應包含平時成績、期

中成績與期末成績；成績評量標準與方式由任課教師依課程實際需要規畫實施。學

生先修期間每學期華語課程學業成績須達 60 分以上(含)，任一學期未達 60 分者由

本校逕予退學。 

3.Các khóa học trong thời gian dự bị không được tính vào tín chỉ bắt buộc của bậc đại học. 
Thành tích học tập trong thời gian dự bị sẽ bao gồm điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ 
và điểm cuối kỳ; tiêu chuẩn và phương thức đánh giá do giảng viên phụ trách xây dựng 
theo nhu cầu thực tế của khóa học. Sinh viên trong thời gian dự bị phải đạt điểm trung 
bình của các khóa học tiếng Hoa từ 60 điểm trở lên mỗi học kỳ. Nếu bất kỳ học kỳ nào có 
điểm dưới 60, sinh viên sẽ bị nhà trường buộc thôi học. 

四、 學生符合下列情形者，准予補考：學生因病(持區域以上級別醫院診斷證明書)、重

大事故或家庭發生變故…等不 可抗拒之因素確難到考時，應依本校「日間部學生請假

辦法」辦理，需於考試當日向導師或任課教師請假，填具本校「學生考試用請假

單」，並依本校學生請假辦法完成請假程序，否則以曠考論。 

4. Sinh viên đáp ứng các điều kiện sau sẽ được phép thi bổ sung: Do bệnh tật (có giấy chứng 
nhận của bệnh viện cấp khu vực trở lên), sự cố nghiêm trọng hoặc biến cố gia đình không 
thể tránh khỏi, khiến sinh viên không thể tham dự kỳ thi. Sinh viên cần tuân theo 'Quy 
định nghỉ phép của sinh viên hệ ban ngày' của trường, báo cáo xin nghỉ phép với giáo 
viên hướng dẫn hoặc giảng viên phụ trách vào ngày thi, điền vào 'Đơn xin nghỉ phép khi 
thi' của trường và hoàn tất thủ tục xin nghỉ phép theo quy định. Nếu không hoàn thành, 
sẽ bị xem như vắng thi không lý do. 

五、 學生於考試時有作弊行為者，經查證屬實，除該科目該次考試成績以零分計算外，並

視情節輕重依據學生獎懲實施辦法予以處分。 

5. Nếu sinh viên có hành vi gian lận trong kỳ thi, sau khi được xác minh là đúng sự thật, kết quả 
của môn thi đó sẽ bị tính là 0 điểm. Đồng thời, tùy vào mức độ nghiêm trọng, sinh viên 
sẽ bị xử lý theo Quy định về khen thưởng và kỷ luật sinh viên. 

六、 先修期間各項成績經授課教師評定，送交國際專修部華語中心後不得更改；但如屬教

師之失誤遺漏或核算錯誤者，由任課教師備妥「成績更改申請表」暨相關資料，以

書面方式送交國際專修部華語中心更改成績，最遲於次學期開學後一週內提出。 

6. Trong thời gian dự bị, các thành tích học tập do giảng viên đánh giá và gửi đến Trung tâm 
tiếng Hoa của Bộ Quốc tế sẽ không được thay đổi. Tuy nhiên, nếu có sai sót hoặc tính toán 
nhầm lẫn từ phía giảng viên, giảng viên phải chuẩn bị 'Đơn xin sửa đổi điểm' cùng các tài 
liệu liên quan và gửi bằng văn bản đến Trung tâm tiếng Hoa của Bộ Quốc tế để điều chỉnh 
điểm. Thời hạn nộp đơn muộn nhất là trong vòng một tuần sau khi bắt đầu học kỳ tiếp 
theo. 

七、 學生於先修期間因故缺席，得依本校「日間部學生請假辦法」請假。未經請假或請假



未准而缺席者視為曠課。 

7. Trong thời gian học dự bị, nếu sinh viên vắng mặt vì lý do nào đó, có thể xin phép theo 'Quy 
định nghỉ phép của sinh viên hệ ban ngày' của trường. Sinh viên vắng mặt mà không xin 
phép hoặc không được phê duyệt sẽ bị xem là nghỉ học không lý do. 

八、 依本校「學生行為規範與獎懲辦法」第十一條規定，學生在學期間自上課之日始，其

曠課時數達該學期授課總時數三分之一者應予勒令休學。 

8. Theo quy định tại Điều 11 của 'Quy tắc hành vi và quy định khen thưởng/kỷ luật sinh viên' của 
trường, nếu số giờ vắng mặt không lý do của sinh viên trong thời gian học đạt đến một 
phần ba tổng số giờ giảng dạy trong học kỳ đó, sinh viên sẽ bị buộc bảo lưu kết quả học 
tập. 

九、 學生於就學期間應參加本校安排之華語輔導課程；學生於華語輔導課程授課期間曠課

一節課紀錄一次申誡。 

9. Trong thời gian học, sinh viên phải tham gia các khóa học bổ trợ tiếng Hoa do trường tổ chức. 
Trong suốt thời gian diễn ra các khóa học bổ trợ tiếng Hoa, mỗi lần sinh viên vắng mặt 
một tiết học sẽ bị ghi nhận một lần cảnh cáo. 

十、 學生於華語先修期間或期滿後，其華語能力應達華語文能力標準(TOCFL)之聽力與閱讀

測驗基礎級 A2 標準(以下簡稱華測 A2)；未達標準者本校將逕予退學。 

10. Trong thời gian học dự bị tiếng Hoa hoặc sau khi hoàn thành, sinh viên phải đạt tiêu chuẩn 
trình độ tiếng Hoa (TOCFL) cấp cơ bản A2 cho bài kiểm tra nghe và đọc (sau đây gọi tắt là 
TOCFL A2). Nếu không đạt tiêu chuẩn này, nhà trường sẽ buộc sinh viên thôi học. 

十一、學生於華語先修期間第一學期通過華測 A2 者可續留華語先修班完成 720 小時華語課

程，須簽訂切結書確認學生續讀華語先修班課程意願，並應遵守本辦法第四條修課

規範與本校學生在學期間之請假、獎懲、休學、退學相關規定；學生若欲於次學期

起就讀所屬學系四技課程，亦應簽訂切結書確認學生就讀四技課程意願，以符合本

校「國際專修部獎助學金設置要點」四技課程各學年獎助學金之獎助條件。 

11. Sinh viên đạt TOCFL A2 trong học kỳ đầu tiên của thời gian học dự bị tiếng Hoa có thể tiếp tục 
tham gia lớp dự bị tiếng Hoa để hoàn thành 720 giờ học. Sinh viên cần ký cam kết xác 
nhận nguyện vọng tiếp tục tham gia lớp dự bị tiếng Hoa và phải tuân thủ các quy định về 
việc tham gia khóa học được nêu trong Điều 4 của quy định này, cũng như các quy định 
của trường về xin phép, khen thưởng, kỷ luật, bảo lưu và thôi học trong thời gian học tập. 
Nếu sinh viên muốn bắt đầu học chương trình cử nhân 4 năm tại khoa liên quan từ học kỳ 
tiếp theo, họ cũng cần ký cam kết xác nhận nguyện vọng học chương trình này, nhằm đáp 
ứng các điều kiện cấp học bổng từng năm của chương trình cử nhân 4 năm trong 'Điểm 
chính về việc cấp học bổng tại Bộ Quốc tế' của trường. 

十二、學生華語先修課程期滿且通過華測 A2 者應就讀所屬學系四技級課程，不得續留國

際專修部華語先修班。學生若不遵守前項規定，將由本校逕予退學，由國際專修部

通報內政部移民署各服務站、外交部領事事務局並副本函知教育部。 

12. Sinh viên sau khi hoàn thành khóa học dự bị tiếng Hoa và đạt TOCFL A2 phải theo học 
chương trình cử nhân 4 năm tại khoa liên quan, không được tiếp tục ở lại lớp dự bị tiếng 
Hoa của Bộ Quốc tế. Nếu sinh viên không tuân thủ quy định trên, nhà trường sẽ buộc 
thôi học. Bộ Quốc tế sẽ thông báo đến các trạm dịch vụ của Cục Di trú thuộc Bộ Nội 
chính, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, và gửi bản sao để thông báo Bộ Giáo dục. 



十三、學生修讀四技學士班第二學年課程前華語能力應達華語文能力測驗(TOCFL)之聽力與

閱讀測驗進階級 B1 標準 (以下簡稱華測 B1)；未通過者將列入追蹤考核。 

13. Trước khi học chương trình cử nhân 4 năm năm thứ hai, sinh viên phải đạt chuẩn trình độ B1 cho 
bài kiểm tra nghe và đọc của Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL), sau đây gọi tắt là TOCFL B1. 
Những sinh viên không đạt sẽ được đưa vào diện theo dõi đánh giá. 

十四、學生於華語先修期間不得辦理轉系。學生修讀四技學士班課程一年後且通過華測 

B1等級，得申請轉入教育部核定本校辦理之「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生

及外國學生計畫」學系就讀。 

14. Trong thời gian học dự bị tiếng Hoa, sinh viên không được phép chuyển khoa. Sau khi hoàn 
thành một năm học chương trình cử nhân 4 năm và đạt trình độ TOCFL B1, sinh viên có 
thể nộp đơn xin chuyển vào các khoa thuộc 'Kế hoạch mở rộng tuyển sinh sinh viên Hoa 
kiều, Hồng Kông, Ma Cao và sinh viên nước ngoài trong các lĩnh vực công nghiệp trọng 
điểm' được Bộ Giáo dục phê duyệt và do trường tổ chức. 

十五、國際專修部學生轉入正式學士班課程後，學生休學、退學、生活輔導、學籍、學業

考核等事項，悉依本校學則及相關法令規定辦理。 

15. Sau khi sinh viên Bộ Quốc tế chuyển sang chương trình cử nhân chính thức, các vấn đề liên 
quan đến bảo lưu, thôi học, hỗ trợ sinh hoạt, quản lý hồ sơ học tập và đánh giá học lực 
sẽ được xử lý theo quy định của trường và các quy định pháp luật liên quan. 

第五條 工作許可：國際專修部學生於修業期間得比照一般境外學位生向勞動部申請工作許可，應遵

守就業服務法第 50 條「其工作時間除寒暑假外，每星期最長為二十小時」之法令規定。

惟寒暑假期間工作時數雖無特定規範，仍須遵守勞動基準法工時規範。 

Điều 5: Giấy phép làm việc: Trong thời gian học, sinh viên Bộ Quốc tế có thể nộp đơn xin giấy phép làm 
việc từ Bộ Lao động giống như sinh viên quốc tế theo học các chương trình cấp bằng thông 
thường. Sinh viên phải tuân thủ quy định tại Điều 50 của Luật Dịch vụ Việc làm: 'Thời gian làm 
việc tối đa mỗi tuần là 20 giờ, ngoại trừ trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.' Tuy thời gian làm việc 
trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè không bị giới hạn cụ thể, sinh viên vẫn phải tuân thủ các quy định 
về thời gian làm việc theo Luật Tiêu chuẩn Lao động. 

第六條 學雜費收費標準： 

Điều 6: Tiêu chuẩn thu học phí và các khoản phí khác: 
一、 學生在學期間繳交學雜費依本校公告之學雜費收費標準辦理。 

1. Trong thời gian học, sinh viên nộp học phí và các khoản phí khác theo tiêu chuẩn thu phí được 
công bố bởi nhà trường. 
二、學生須繳清各學期學雜費方得註冊就讀次學期課程；餘依本校「國際學生輔導辦

法」第十一條規定辦理。 

2. Sinh viên phải hoàn tất nộp học phí và các khoản phí khác của từng học kỳ để được đăng ký 
học các khóa học của học kỳ tiếp theo; các nội dung khác sẽ được xử lý theo Điều 11 của 
'Quy định hỗ trợ sinh viên quốc tế' của nhà trường. 

第七條 學雜費退費標準：依本校各學期「學生休退學學雜費退費標準表」辦理。 

Điều 7: Tiêu chuẩn hoàn trả học phí và các khoản phí khác: Được thực hiện theo 
'Bảng tiêu chuẩn hoàn trả học phí và các khoản phí khác khi sinh viên bảo lưu/thôi 
học' của từng học kỳ tại trường. 



第八條 獎助學金規範： 

Điều 8: Quy định về học bổng và trợ cấp: 

一、 學生在學期間之獎助學金申請條件悉依本校「國際專修部獎助學金設置要點」辦理。 
1. Trong thời gian học, điều kiện xin học bổng và trợ cấp của sinh viên sẽ được thực hiện theo 'Điểm 
chính về việc cấp học bổng tại Bộ Quốc tế' của nhà trường. 

二、學生違反獎助學金相關規範，本校取消學生獎助學金資格。 

2. Sinh viên vi phạm các quy định liên quan đến học bổng và trợ cấp, nhà 
trường sẽ hủy tư cách nhận học bổng và trợ cấp của sinh viên. 

三、學生無故曠課達 30 節，本校取消學生次學期獎助學金資

格。 

3. Sinh viên vắng mặt không lý do lên đến 30 tiết học, nhà trường sẽ hủy tư 
cách nhận học bổng và trợ cấp của sinh viên trong học kỳ tiếp theo. 

四、學生「留校察看」期間，本校取消學生該學期獎助學金資

格。 

4. Trong thời gian sinh viên bị 'cảnh cáo lưu trường', nhà trường sẽ hủy tư 
cách nhận học bổng và trợ cấp của sinh viên trong học kỳ đó. 

五、華語先修生於先修期間過通過華測 B1 者得申請獎學金 2000
元。 

5. Học sinh dự bị tiếng Hoa trong thời gian dự bị, nếu đạt trình độ TOCFL 
B1, có thể nộp đơn xin học bổng trị giá 2000 Đài tệ. 

第九條 本辦法如有未盡事宜，依本校其他相關法規辦理。 

Điều 9: Những vấn đề chưa được quy định trong quy định này sẽ được xử lý theo các quy định liên quan 
khác của nhà trường. 
第十條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。 

Điều 10: Quy định này được thông qua tại cuộc họp hành chính, trình hiệu trưởng phê duyệt và có hiệu 
lực thi hành; việc sửa đổi cũng sẽ được thực hiện theo quy trình tương tự. 

 
 



德育學校財團法人德育護理健康學院國際專修部學生修業辦法 
วธิกีารศกึษาแกนั่กศกึษาระดบันานาชาตใินแผนกพเิศษของวทิยาลยัสุขภาพและก
ารดแูลจรยิธรรม 

114 年 01 月 14 日 113 學年第 1 學期第 5 次行政會議審議通過 

ไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัใินการประชมุบรหิารคร ัง้ที ่5 
ของภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 113 เมือ่วนัที ่14 มกราคม ปี 114. 

 
 

第一條 德育護理健康學院國際專修部依教育部「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生計

畫」招收境外學生，為規範學生課程銜接及華語檢測機制，特訂定本辦法。 

ขอ้ 1 สาํนักวชิาการระหวา่งประเทศ สถาบนัการพยาบาลและสขุภาพเต๋อหย ูดาํเนินการรบันักศกึษาตา่งชาตติาม 
'โครงการขยายการรบันักศกึษาเชือ้สายจนี นักเรยีนจากฮ่องกง-มาเกา๊ 
และนักศกึษาตา่งชาตใินสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมาย' ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
เพือ่กาํหนดกรอบการปรบัหลกัสตูรและกลไกการทดสอบความสามารถทางภาษาจนีสาํหรบันักศกึษา 
จงึไดจ้ดัทาํระเบยีบนีข้ึน้. 
第二條 入學資格：符合「外國學生來臺就學辦法」、「香港澳門居民來臺就學辦法」及「僑生回國

就學及輔導辦法」所定外國學生、港澳生及僑生身份，且具學士班入學資格。 

ขอ้ 2 คณุสมบตัผิูส้มคัร: ตอ้งมสีถานะเป็นนักศกึษาตา่งชาต ินักเรยีนจากฮ่องกง-มาเกา๊ หรอืนักศกึษาเชือ้สายจนี 
ตามทีก่าํหนดใน 'ระเบยีบการรบันักศกึษาตา่งชาตมิาเรยีนในไตห้วนั' 'ระเบยีบการรบันักเรยีนจากฮ่องกง-มาเกา๊' และ 
'ระเบยีบการรบันักศกึษาเชือ้สายจนีกลบัมาเรยีน' พรอ้มทัง้มคีณุสมบตัติามเกณฑก์ารเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร.ี 
第三條 入學審查： 
ขอ้ 3 การพจิารณาการรบัเขา้ศกึษา: 

一、 申請者通過審查資格後，由本校核發入學許可，並將錄取名冊函報教育部，由教育部

函轉至外交部領事事務局轉知各駐外館處。 

1. หลงัจากผูส้มคัรผ่านการตรวจสอบคณุสมบตัแิลว้ โรงเรยีนจะออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ศกึษา 

และรายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการตอบรบัจะถกูสง่ไปยงักระทรวงศกึษาธกิาร 

จากน้ันกระทรวงศกึษาธกิารจะสง่ตอ่ไปยงักระทรวงการตา่งประเทศ กรมกงสลุ 

เพือ่แจง้ใหส้ถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุตา่ง ๆ ทราบ. 
二、學生所繳入學證明文件如有偽造、假借、塗改等情事，如經查明，本校將撤銷其錄取

資格；已註冊入學者，本校將撤銷其學籍，且不發給任何修業證明；如畢業後始發現

者，本校將撤銷其畢業資格並註銷其學位證書。 

2.หากเอกสารการสมคัรเขา้ศกึษาทีนั่กศกึษายืน่ประกอบดว้ยการปลอมแปลงการใชเ้อกสารของผูอ้ืน่ 
หรอืการแกไ้ขเอกสารเมือ่ตรวจพบแลว้มหาวทิยาลยัจะเพกิถอนสทิธิก์ารรบัเขา้เรยีน 
สาํหรบันักศกึษาทีล่งทะเบยีนแลว้จะถกูเพกิถอนสถานภาพนักศกึษาและจะไม่ไดร้บัใบรบัรองใดๆ 
หากพบหลงัจากสาํเรจ็การศกึษาแลว้มหาวทิยาลยัจะเพกิถอนคณุวฒุกิารศกึษาและยกเลกิปรญิญาบตัร. 

第四條 修課規範： 
ขอ้ 4 ระเบยีบการลงทะเบยีนเรยีน: 

一、 國際專修部華語先修期間 (以下簡稱先修期間)  以一年為限。先修期間限修讀華語

先修課程，課程安排每週至少達 20 小時，全學年至少達 720 小時。 

1. ระยะเวลาการเตรยีมความพรอ้มทางภาษาจนีของสาํนักวชิาการระหวา่งประเทศ 



(ตอ่ไปจะเรยีกวา่ระยะเตรยีมความพรอ้ม) กาํหนดไม่เกนิหน่ึงปี ในระยะเตรยีมความพรอ้มนี ้
นักศกึษาจะตอ้งเรยีนเฉพาะหลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มทางภาษาจนีเทา่น้ัน 
โดยหลกัสตูรจะตอ้งจดัใหม้กีารเรยีนการสอนไม่นอ้ยกว่า 20 ช ัว่โมงตอ่สปัดาห ์และไม่นอ้ยกวา่ 720 
ช ัว่โมงตลอดปีการศกึษา. 
二、 學生華語先修期間課業與生活輔導等事務，由國際專修部會同校內相關專責單位、所

屬學系與導師共同辦理。 

2. การใหค้าํแนะนําดา้นการเรยีนการสอนและการใชช้วีติแกนั่กศกึษาในชว่งเตรยีมความพรอ้มทางภาษาจนี 
จะดาํเนินการโดยสาํนักวชิาการระหวา่งประเทศ รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของมหาวทิยาลยั 
ภาควชิาทีส่งักดั และอาจารยท์ีป่รกึษา. 

三、 先修期間課程不得抵免大學應修讀學分。先修期間學業成績考評應包含平時成績、期

中成績與期末成績；成績評量標準與方式由任課教師依課程實際需要規畫實施。學

生先修期間每學期華語課程學業成績須達 60 分以上(含)，任一學期未達 60 分者由

本校逕予退學。 

3. หลกัสตูรในชว่งเตรยีมความพรอ้มไม่สามารถเทยีบโอนหน่วยกติของหลกัสตูรปรญิญาได ้
การประเมนิผลการเรยีนในชว่งเตรยีมความพรอ้มตอ้งประกอบดว้ยคะแนนระหวา่งภาค 
คะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค 
โดยเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลใหเ้ป็นไปตามทีอ่าจารยผ์ูส้อนกาํหนดตามความเหมาะสมของหลกัสู

ตร นักศกึษาตอ้งไดค้ะแนนเฉลีย่รายวชิาภาษาจนีไม่ตํ่ากวา่ 60 คะแนน (รวม 60) 
ในทกุภาคการศกึษา หากภาคการศกึษาใดไม่ผา่นเกณฑนี์จ้ะถกูใหอ้อกจากสถาบนัทนัท.ี 

四、 學生符合下列情形者，准予補考：學生因病(持區域以上級別醫院診斷證明書)、重

大事故或家庭發生變故…等不 可抗拒之因素確難到考時，應依本校「日間部學生請假

辦法」辦理，需於考試當日向導師或任課教師請假，填具本校「學生考試用請假

單」，並依本校學生請假辦法完成請假程序，否則以曠考論。 

4. นักศกึษาทีม่สีถานการณต์ามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนีจ้ะไดร้บัอนุญาตใหส้อบซอ่มได:้ 
ในกรณีทีนั่กศกึษาไม่สามารถเขา้สอบเน่ืองจากเจ็บป่วย 
(ตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลระดบัภมูภิาคขึน้ไป) เหตกุารณไ์ม่คาดฝันรา้ยแรง 
หรอืปัญหาครอบครวัฉุกเฉิน ซึง่เป็นเหตสุดุวสิยั ใหป้ฏบิตัติาม 'ระเบยีบการลาของนักศกึษาภาคปกต'ิ 
ของมหาวทิยาลยั โดยตอ้งแจง้ลาตอ่อาจารยท์ีป่รกึษาหรอือาจารยผ์ูส้อนในวนัสอบ พรอ้มทัง้กรอก 
'แบบฟอรม์การลาสาํหรบัการสอบของนักศกึษา' 
และดาํเนินการใหค้รบถว้นตามระเบยีบการลาของมหาวทิยาลยั มฉิะน้ันจะถอืวา่ขาดสอบ. 

五、 學生於考試時有作弊行為者，經查證屬實，除該科目該次考試成績以零分計算外，並

視情節輕重依據學生獎懲實施辦法予以處分。 

5. นักศกึษาทีม่พีฤตกิรรมทุจรติในการสอบ เมือ่ตรวจพบและพสิจูนแ์ลว้ถกูตอ้ง 
นอกจากจะไดค้ะแนนศูนยใ์นวชิาน้ันสาํหรบัการสอบคร ัง้น้ันแลว้ 
ยงัจะไดร้บัการลงโทษตามความรนุแรงของกรณีตาม 'ระเบยีบการลงโทษและสง่เสรมินักศกึษา'. 

六、 先修期間各項成績經授課教師評定，送交國際專修部華語中心後不得更改；但如屬教

師之失誤遺漏或核算錯誤者，由任課教師備妥「成績更改申請表」暨相關資料，以

書面方式送交國際專修部華語中心更改成績，最遲於次學期開學後一週內提出。 

6. ผลการประเมนิทกุรายวชิาในชว่งเตรยีมความพรอ้มทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดป้ระเมนิและสง่ใหศู้นยภ์าษาจนี 
สาํนักวชิาการระหวา่งประเทศแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้



ยกเวน้ในกรณีทีอ่าจารยผ์ูส้อนประเมนิผดิพลาดลมืประเมนิหรอืคาํนวณคะแนนผดิ 
โดยอาจารยผ์ูส้อนตอ้งจดัเตรยีม'แบบฟอรม์คาํรอ้งขอแกไ้ขผลการประเมนิ' 
พรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งยืน่คาํขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่ศูนยภ์าษาจนี 
สาํนักวชิาการระหวา่งประเทศเพือ่แกไ้ขผลการประเมนิ 
โดยตอ้งยืน่คาํขอภายในระยะเวลาไม่เกนิหน่ึงสปัดาหห์ลงัจากเร ิม่ภาคการศกึษาถดัไป. 

七、 學生於先修期間因故缺席，得依本校「日間部學生請假辦法」請假。未經請假或請假

未准而缺席者視為曠課。 

7.นักศกึษาในชว่งเตรยีมความพรอ้มทีจ่าํเป็นตอ้งขาดเรยีนดว้ยเหตอุนัสมควรสามารถลาตาม 
'ระเบยีบการลาของนักศกึษาภาคปกต'ิของมหาวทิยาลยัได ้
หากขาดเรยีนโดยไม่ลาหรอืลาไม่ไดร้บัอนุญาตจะถอืเป็นการขาดเรยีนโดยไม่มเีหตุผล. 

八、 依本校「學生行為規範與獎懲辦法」第十一條規定，學生在學期間自上課之日始，其

曠課時數達該學期授課總時數三分之一者應予勒令休學。 

8. ตามทีก่าํหนดในขอ้ 11 ของ 'ระเบยีบวา่ดว้ยความประพฤตแิละการลงโทษนักศกึษา' ของมหาวทิยาลยั 
นักศกึษาในชว่งเวลาทีก่าํลงัศกึษาอยู ่
หากมชี ัว่โมงขาดเรยีนโดยไม่มเีหตผุลรวมกนัถงึหน่ึงในสามของช ัว่โมงเรยีนทัง้หมดในภาคการศกึษา

น้ัน จะตอ้งถกูสัง่พกัการเรยีน. 

九、 學生於就學期間應參加本校安排之華語輔導課程；學生於華語輔導課程授課期間曠課

一節課紀錄一次申誡。 

9.นักศกึษาในระหวา่งการศกึษาตอ้งเขา้รว่มหลกัสตูรเสรมิภาษาจนีทีม่หาวทิยาลยัจดัให ้
หากนักศกึษาขาดเรยีนหลกัสตูรเสรมิภาษาจนีหน่ึงคาบจะถกูบนัทกึโทษภาคทณัฑห์น่ึงคร ัง้. 

十、 學生於華語先修期間或期滿後，其華語能力應達華語文能力標準(TOCFL)之聽力與閱讀

測驗基礎級 A2 標準(以下簡稱華測 A2)；未達標準者本校將逕予退學。 

10.นักศกึษาในชว่งเตรยีมความพรอ้มทางภาษาจนีหรอืหลงัจากครบกาํหนดแลว้ 
ตอ้งมคีวามสามารถทางภาษาจนีในระดบัพืน้ฐานA2ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาจนี 
(TOCFL)ในสว่นของการฟังและการอา่น(ตอ่ไปจะเรยีกวา่A2)หากไม่ผา่นมาตรฐานทีก่าํหนด 
มหาวทิยาลยัจะใหอ้อกจากการศกึษาทนัท.ี 

十一、學生於華語先修期間第一學期通過華測 A2 者可續留華語先修班完成 720 小時華語課

程，須簽訂切結書確認學生續讀華語先修班課程意願，並應遵守本辦法第四條修課

規範與本校學生在學期間之請假、獎懲、休學、退學相關規定；學生若欲於次學期

起就讀所屬學系四技課程，亦應簽訂切結書確認學生就讀四技課程意願，以符合本

校「國際專修部獎助學金設置要點」四技課程各學年獎助學金之獎助條件。 

11. นักศกึษาทีส่อบผ่านการทดสอบวดัระดบัภาษาจนีระดบั A2 
ในภาคการศกึษาแรกของชว่งเตรยีมความพรอ้มทางภาษา 
สามารถศกึษาตอ่ในหลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มจนครบ 720 ช ัว่โมง 
โดยตอ้งลงนามในหนังสอืยนืยนัความประสงคเ์พือ่แสดงเจตจาํนงจะศกึษาตอ่ 
และปฏบิตัติามระเบยีบการลงทะเบยีนเรยีนตามขอ้ 4 ของระเบยีบนี ้
พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการลา การลงโทษ การพกัการศกึษา 
และการออกจากการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

 



สาํหรบันักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเร ิม่ศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี4 ปี ในภาคการศกึษาถดัไป 
ตอ้งลงนามในหนังสอืยนืยนัความประสงคเ์พือ่แสดงเจตจาํนงจะเขา้ศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี4 ปีดว้ย 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขการไดร้บัทนุการศกึษาตามขอ้กาํหนดทนุการศกึษาของสาํนักวชิาการระหวา่งประ
เทศสาํหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี4 ปีในแตล่ะปีการศกึษา. 

十二、學生華語先修課程期滿且通過華測 A2 者應就讀所屬學系四技級課程，不得續留國

際專修部華語先修班。學生若不遵守前項規定，將由本校逕予退學，由國際專修部

通報內政部移民署各服務站、外交部領事事務局並副本函知教育部。 

12. นักศกึษาทีส่าํเรจ็หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มทางภาษาและผ่านการทดสอบในระดบั A2 
ตอ้งเขา้ศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปีของสาขาวชิาทีส่งักดั 
โดยไม่สามารถศกึษาตอ่ในหลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มทางภาษาของสาํนักวชิาการระหวา่งประเทศไ

ดอ้กี หากไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดนี ้จะถกูสัง่ใหอ้อกจากการศกึษา 
พรอ้มทัง้สาํนักวชิาการระหวา่งประเทศจะแจง้ไปยงัหน่วยงานตรวจคนเขา้เมอืงทกุแห่ง กรมการกงสลุ 
กระทรวงการตา่งประเทศ และสง่สาํเนาใหก้ระทรวงศกึษาธกิารทราบ. 

十三、學生修讀四技學士班第二學年課程前華語能力應達華語文能力測驗(TOCFL)之聽力與

閱讀測驗進階級 B1 標準 (以下簡稱華測 B1)；未通過者將列入追蹤考核。 

13. นักศกึษาทีจ่ะเขา้ศกึษาในปีที ่2 ของหลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี ตอ้งมคีวามสามารถทางภาษาในระดบั B1 
ตามการทดสอบความสามารถทางภาษาจนี (TOCFL) ในส่วนการฟังและการอ่าน (ตอ่ไปจะเรยีกว่า 
การทดสอบ B1) หากไม่ผ่านมาตรฐานทีก่าํหนดจะถกูนําเขา้สู่กระบวนการตดิตามและประเมนิผล. 

十四、學生於華語先修期間不得辦理轉系。學生修讀四技學士班課程一年後且通過華測 

B1等級，得申請轉入教育部核定本校辦理之「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生

及外國學生計畫」學系就讀。 

14. นักศกึษาในชว่งเตรยีมความพรอ้มทางภาษาไม่สามารถยา้ยสาขาวชิาได ้
หลงัจากศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี เป็นเวลา 1 ปี 
และผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาจนีระดบั B1 แลว้ 
จงึสามารถสมคัรยา้ยเขา้สาขาวชิาทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิารภายใต ้
'โครงการขยายการรบันักศกึษาเชือ้สายจนี นักเรยีนจากฮ่องกง-มาเกา๊ 
และนักศกึษาตา่งชาตใินสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมาย' ได.้ 

十五、國際專修部學生轉入正式學士班課程後，學生休學、退學、生活輔導、學籍、學業

考核等事項，悉依本校學則及相關法令規定辦理。 

15. หลงัจากนักเรยีนหลกัสตูรนานาชาตยิา้ยเขา้สูห่ลกัสตูรปรญิญาตรอียา่งเป็นทางการ 

การดาํเนินการเกีย่วกบัการพกัการเรยีน การถอนตวัจากหลกัสตูร การใหค้าํปรกึษาดา้นชวีติ 

การจดัการสถานภาพนักศกึษา และการประเมนิผลการเรยีน 

จะดาํเนินการตามระเบยีบของโรงเรยีนและขอ้บงัคบัทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง. 

第五條 工作許可：國際專修部學生於修業期間得比照一般境外學位生向勞動部申請工作許可，應遵

守就業服務法第 50 條「其工作時間除寒暑假外，每星期最長為二十小時」之法令規定。惟

寒暑假期間工作時數雖無特定規範，仍須遵守勞動基準法工時規範。 
ขอ้ 5: ใบอนุญาตทาํงาน – 

นักเรยีนหลกัสูตรนานาชาตสิามารถยืน่ขอใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงานไดเ้ชน่เดยีวกบันักศกึษาปริ

ญญาตรจีากตา่งประเทศในชว่งระยะเวลาการศกึษา 

และตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารจดัหางาน มาตรา 50 ทีร่ะบวุา่ 



“ระยะเวลาทาํงานสงูสดุตอ่สปัดาหค์อื 20 ช ัว่โมง ยกเวน้ในชว่งปิดภาคเรยีนฤดรูอ้นและฤดหูนาว” 

แมว้า่จะไม่มขีอ้จาํกดัเฉพาะเกีย่วกบัจาํนวนช ัว่โมงการทาํงานในชว่งปิดภาคเรยีน 

แตก็่ยงัตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายมาตรฐานแรงงานเกีย่วกบัระยะเวลาการทาํงาน. 

第六條 學雜費收費標準： 
ขอ้ 6: มาตรฐานการเรยีกเก็บคา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนียม： 

一、 學生在學期間繳交學雜費依本校公告之學雜費收費標準辦理。 

1. ในชว่งเวลาทีนั่กศกึษาอยูใ่นระหวา่งการศกึษา 
จะตอ้งชาํระคา่เลา่เรยีนและค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานทีป่ระกาศโดยโรงเรยีน. 
二、學生須繳清各學期學雜費方得註冊就讀次學期課程；餘依本校「國際學生輔導辦

法」第十一條規定辦理。 

2.นักเรยีนตอ้งชาํระคา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนียมของแต่ละภาคเรยีนใหค้รบถว้นกอ่นจงึจะสามารถลงทะเบี

ยนเรยีนในภาคเรยีนถดัไปได ้สว่นทีเ่หลอืใหด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดในขอ้ 11 ของ 

"ระเบยีบการสนับสนุนนักศกึษาตา่งชาต"ิ ของโรงเรยีน. 

第七條 學雜費退費標準：依本校各學期「學生休退學學雜費退費標準表」辦理。 
ขอ้ 7: มาตรฐานการคนืคา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนียม – ดาํเนินการตาม 

"ตารางมาตรฐานการคนืคา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนียมสาํหรบันักศกึษาทีพ่กัการเรยีนหรอืถอนตวั

จากการศกึษา" ของโรงเรยีนในแตล่ะภาคเรยีน. 

第八條 獎助學金規範： 
ขอ้ 8: ระเบยีบทนุการศกึษา: 

一、 學生在學期間之獎助學金申請條件悉依本校「國際專修部獎助學金設置要點」辦理。 
1. เงือ่นไขการสมคัรทุนการศกึษาสําหรบันักเรยีนในชว่งเวลาทีศ่กึษาอยู่ จะดําเนินการตาม 
"แนวทางการจดัตัง้ทุนการศกึษาสําหรบัหลกัสูตรนานาชาต"ิ ของโรงเรยีน. 

二、學生違反獎助學金相關規範，本校取消學生獎助學金資格。 

2. นักเรยีนทีฝ่่าฝืนขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุนการศกึษา 
จะถูกยกเลกิคุณสมบตักิารรบัทุนการศกึษาจากโรงเรยีน 

三、學生無故曠課達 30 節，本校取消學生次學期獎助學金資

格。 

3. นักเรยีนทีข่าดเรยีนโดยไม่มเีหตุผลถงึ 30 คาบ 
จะถูกยกเลกิสทิธิร์บัทุนการศกึษาในภาคเรยีนถดัไป. 

四、學生「留校察看」期間，本校取消學生該學期獎助學金資

格。 

4. ในระหว่างชว่งเวลาทีนั่กเรยีนอยู่ภายใตก้ารคุมประพฤตขิองโรงเรยีน 
โรงเรยีนจะยกเลกิสทิธิทุ์นการศกึษาของนักเรยีนสําหรบัภาคเรยีนดงักล่าว. 

五、華語先修生於先修期間過通過華測 B1 者得申請獎學金 2000
元。 

5.นักเรยีนหลกัสูตรเตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาจนีทีผ่่านการทดสอบวดัระดบัภาษาจี
น HSK B1 ในชว่งเตรยีมความพรอ้ม สามารถยืน่ขอทุนการศกึษา 2,000 หยวนได.้ 

第九條 本辦法如有未盡事宜，依本校其他相關法規辦理。 
ขอ้ 9: หากมปีระเด็นทีย่งัไม่ไดค้รอบคลมุในขอ้บงัคบันี ้ใหด้าํเนินการตามขอ้บงัคบัอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของโรงเรยีน. 



第十條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。 

ขอ้ 10: ขอ้บงัคบันีม้ผีลบงัคบัใชห้ลงัจากไดร้บัการอนุมตัจิากการประชมุบรหิาร และผ่านการอนุมตัจิากอธกิารบด ี
ในกรณีทีม่กีารแกไ้ขก็จะดาํเนินการตามกระบวนการเดยีวกนั. 

 
 



德育學校財團法人德育護理健康學院國際專修部學生修業辦法 
Peraturan Studi Mahasiswa Program Internasional Sekolah Tinggi 
Keperawatan dan Kesehatan Moralitas yang Dikelola oleh Yayasan 
Sekolah Moralitas 

114 年 01 月 14 日 113 學年第 1 學期第 5 次行政會議審議通過 

Disetujui pada rapat administratif ke-5 semester pertama tahun ajaran 113, tanggal 14 Januari 114. 

 
 

第一條 德育護理健康學院國際專修部依教育部「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生計

畫」招收境外學生，為規範學生課程銜接及華語檢測機制，特訂定本辦法。 
Pasal 1: Departemen Internasional Sekolah Tinggi Keperawatan dan Kesehatan Moralitas, sesuai 
dengan "Rencana Perluasan Penerimaan Mahasiswa Luar Negeri dari Kawasan Industri Utama, 
termasuk siswa dari Hong Kong, Makau, dan negara asing" yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pendidikan, menerima mahasiswa luar negeri. Peraturan ini ditetapkan untuk mengatur 
mekanisme kelanjutan kurikulum dan pengujian bahasa Mandarin bagi mahasiswa 
第二條 入學資格：符合「外國學生來臺就學辦法」、「香港澳門居民來臺就學辦法」及「僑生回國

就學及輔導辦法」所定外國學生、港澳生及僑生身份，且具學士班入學資格。 
Pasal 2: Kualifikasi Pendaftaran: Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam "Peraturan 
Mahasiswa Asing Belajar di Taiwan", "Peraturan Penduduk Hong Kong dan Makau Belajar di 
Taiwan", dan "Peraturan Kembali dan Bimbingan Pelajar Tionghoa di Luar Negeri", memiliki 
status sebagai mahasiswa asing, pelajar dari Hong Kong dan Makau, atau pelajar Tionghoa di 
luar negeri, serta memenuhi kualifikasi untuk masuk program sarjana. 
第三條 入學審查： 
Pasal 3: Peninjauan Pendaftaran Masuk: 

一、 申請者通過審查資格後，由本校核發入學許可，並將錄取名冊函報教育部，由教育部

函轉至外交部領事事務局轉知各駐外館處。 

1. Setelah pelamar lulus peninjauan kelayakan, izin masuk akan diterbitkan oleh 
sekolah ini. Daftar penerimaan akan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan, yang 
kemudian akan meneruskannya ke Biro Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk 
memberi tahu kantor perwakilan di luar negeri. 

二、學生所繳入學證明文件如有偽造、假借、塗改等情事，如經查明，本校將撤銷其錄取

資格；已註冊入學者，本校將撤銷其學籍，且不發給任何修業證明；如畢業後始發現

者，本校將撤銷其畢業資格並註銷其學位證書。 
Dokumen bukti pendaftaran siswa yang diserahkan, jika terdapat pemalsuan, pengubahan, 

atau manipulasi, maka setelah investigasi, universitas ini akan membatalkan 
kelayakan penerimaan siswa tersebut. Bagi yang sudah mendaftar, universitas ini 
akan membatalkan status akademik mereka dan tidak akan mengeluarkan bukti 
kelulusan apapun. Jika baru ditemukan setelah kelulusan, universitas ini akan 
mencabut kelayakan kelulusan mereka dan membatalkan ijazah mereka. 

第四條 修課規範： 
Pasal 4: Peraturan Pengambilan Mata Kuliah. 

一、 國際專修部華語先修期間 (以下簡稱先修期間)  以一年為限。先修期間限修讀華語

先修課程，課程安排每週至少達 20 小時，全學年至少達 720 小時。 



Masa Pra-Persiapan Bahasa Mandarin di Departemen Studi Internasional 
Khusus (selanjutnya disebut Masa Pra-Persiapan) dibatasi hingga satu tahun. 
Selama Masa Pra-Persiapan, siswa hanya diperbolehkan mengikuti mata kuliah 
persiapan Bahasa Mandarin. Jadwal pelajaran diatur dengan durasi minimal 20 
jam per minggu dan total minimal 720 jam sepanjang tahun akademik. 

二、 學生華語先修期間課業與生活輔導等事務，由國際專修部會同校內相關專責單位、所

屬學系與導師共同辦理。 
Selama Masa Pra-Persiapan Bahasa Mandarin, urusan bimbingan akademik dan 
kehidupan siswa akan ditangani oleh Departemen Studi Internasional Khusus 
bersama dengan unit terkait di kampus, jurusan yang bersangkutan, dan dosen 
pembimbing. 

三、 先修期間課程不得抵免大學應修讀學分。先修期間學業成績考評應包含平時成績、期

中成績與期末成績；成績評量標準與方式由任課教師依課程實際需要規畫實施。學

生先修期間每學期華語課程學業成績須達 60 分以上(含)，任一學期未達 60 分者由

本校逕予退學。 
Mata kuliah selama Masa Pra-Persiapan tidak dapat dikonversi menjadi kredit 
akademik universitas yang seharusnya diambil. Penilaian prestasi akademik selama 
Masa Pra-Persiapan harus mencakup nilai harian, nilai tengah semester, dan nilai 
akhir semester. Standar dan metode evaluasi nilai dirancang dan dilaksanakan oleh 
pengajar sesuai kebutuhan nyata mata kuliah. Selama Masa Pra-Persiapan, nilai 
akademik mata kuliah Bahasa Mandarin setiap semester harus mencapai minimal 
60 poin (termasuk). Jika pada salah satu semester nilainya kurang dari 60 poin, 
universitas ini akan memberhentikan siswa tersebut. 

四、 學生符合下列情形者，准予補考：學生因病(持區域以上級別醫院診斷證明書)、重

大事故或家庭發生變故…等不 可抗拒之因素確難到考時，應依本校「日間部學生請

假辦法」辦理，需於考試當日向導師或任課教師請假，填具本校「學生考試用請假

單」，並依本校學生請假辦法完成請假程序，否則以曠考論。 
Siswa yang memenuhi kondisi berikut diizinkan mengikuti ujian ulang: siswa yang karena 

sakit (dengan sertifikat diagnosa dari rumah sakit tingkat wilayah atau lebih tinggi), 
insiden besar, atau perubahan situasi keluarga... dan faktor-faktor lain yang tidak 
dapat dihindari yang membuat mereka tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal, 
harus mengajukan permohonan cuti sesuai dengan "Peraturan Cuti Mahasiswa 
Program Siang" universitas ini. Siswa harus meminta izin kepada dosen 
pembimbing atau pengajar pada hari ujian, mengisi "Formulir Cuti Ujian 
Mahasiswa", dan menyelesaikan prosedur cuti berdasarkan peraturan cuti 
mahasiswa di universitas ini. Jika tidak, dianggap tidak hadir dalam ujian. 

五、 學生於考試時有作弊行為者，經查證屬實，除該科目該次考試成績以零分計算外，並

視情節輕重依據學生獎懲實施辦法予以處分。 
Siswa yang melakukan kecurangan saat ujian, setelah terbukti, akan diberikan nilai nol 

untuk ujian mata pelajaran tersebut. Selain itu, hukuman akan diberikan sesuai 
dengan tingkat pelanggaran berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Penghargaan 
dan Hukuman Mahasiswa. 

六、 先修期間各項成績經授課教師評定，送交國際專修部華語中心後不得更改；但如屬教

師之失誤遺漏或核算錯誤者，由任課教師備妥「成績更改申請表」暨相關資料，以



書面方式送交國際專修部華語中心更改成績，最遲於次學期開學後一週內提出。 
Nilai selama Masa Pra-Persiapan yang telah dievaluasi oleh pengajar dan diserahkan ke 

Pusat Bahasa Mandarin Departemen Studi Internasional Khusus tidak dapat diubah. 
Namun, jika terdapat kesalahan atau kelalaian dari pihak pengajar, pengajar 
tersebut harus menyiapkan "Formulir Permohonan Perubahan Nilai" beserta 
dokumen terkait lainnya, dan menyerahkannya secara tertulis ke Pusat Bahasa 
Mandarin Departemen Studi Internasional Khusus. Pengajuan perubahan nilai 
harus dilakukan paling lambat satu minggu setelah dimulainya semester berikutnya. 

七、 學生於先修期間因故缺席，得依本校「日間部學生請假辦法」請假。未經請假或請假

未准而缺席者視為曠課。 
Selama Masa Pra-Persiapan, siswa yang tidak hadir karena alasan tertentu dapat 

mengajukan cuti sesuai dengan "Peraturan Cuti Mahasiswa Program Siang" 
universitas ini. Ketidakhadiran tanpa pengajuan cuti atau jika permohonan cuti 
tidak disetujui akan dianggap sebagai ketidakhadiran tidak sah. 

八、 依本校「學生行為規範與獎懲辦法」第十一條規定，學生在學期間自上課之日始，其

曠課時數達該學期授課總時數三分之一者應予勒令休學。 
Sesuai dengan Pasal 11 dari "Peraturan dan Kebijakan Penghargaan dan Hukuman 

Mahasiswa" universitas ini, siswa yang jumlah jam tidak hadirnya sejak hari pertama 
kelas mencapai sepertiga dari total jam pelajaran yang dijadwalkan dalam satu 
semester, akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara dari studi. 

九、 學生於就學期間應參加本校安排之華語輔導課程；學生於華語輔導課程授課期間曠課

一節課紀錄一次申誡。 

Selama masa studi, siswa harus mengikuti program bimbingan Bahasa Mandarin yang 
diatur oleh universitas ini. Ketidakhadiran dalam satu sesi pelajaran bimbingan Bahasa 
Mandarin akan dicatat sebagai satu peringatan. 
十、 學生於華語先修期間或期滿後，其華語能力應達華語文能力標準(TOCFL)之聽力與閱

讀測驗基礎級 A2 標準(以下簡稱華測 A2)；未達標準者本校將逕予退學。 
Selama atau setelah Masa Pra-Persiapan Bahasa Mandarin, kemampuan Bahasa 

Mandarin siswa harus mencapai standar kemampuan Bahasa Mandarin (TOCFL) 
tingkat dasar A2 dalam tes mendengar dan membaca (selanjutnya disebut TOCFL 
A2). Jika tidak memenuhi standar tersebut, universitas ini akan memberhentikan 
siswa tersebut. 

十一、學生於華語先修期間第一學期通過華測 A2 者可續留華語先修班完成 720 小時華語

課程，須簽訂切結書確認學生續讀華語先修班課程意願，並應遵守本辦法第四條修

課規範與本校學生在學期間之請假、獎懲、休學、退學相關規定；學生若欲於次學

期起就讀所屬學系四技課程，亦應簽訂切結書確認學生就讀四技課程意願，以符合

本校「國際專修部獎助學金設置要點」四技課程各學年獎助學金之獎助條件。 
Siswa yang lulus TOCFL A2 pada semester pertama selama Masa Pra-Persiapan Bahasa 

Mandarin dapat melanjutkan di kelas persiapan Bahasa Mandarin untuk 
menyelesaikan 720 jam kursus. Siswa diwajibkan menandatangani surat 
pernyataan untuk mengonfirmasi keinginan mereka melanjutkan kursus di kelas 
persiapan Bahasa Mandarin, serta mematuhi peraturan Pasal 4 terkait pengambilan 
mata kuliah dan peraturan universitas mengenai cuti, penghargaan, hukuman, 
pemberhentian sementara, serta pemutusan studi selama masa kuliah. Siswa yang 



ingin memulai program empat tahun di jurusan mereka pada semester berikutnya 
juga harus menandatangani surat pernyataan untuk mengonfirmasi keinginan 
mereka mengikuti program tersebut, agar memenuhi syarat pemberian beasiswa 
tahunan sesuai dengan "Ketentuan Beasiswa Departemen Studi Internasional 
Khusus" universitas ini. 

十二、學生華語先修課程期滿且通過華測 A2 者應就讀所屬學系四技級課程，不得續留國

際專修部華語先修班。學生若不遵守前項規定，將由本校逕予退學，由國際專修部

通報內政部移民署各服務站、外交部領事事務局並副本函知教育部。 
Siswa yang telah menyelesaikan Masa Pra-Persiapan Bahasa Mandarin dan lulus 

TOCFL A2 harus melanjutkan program empat tahun di jurusan mereka masing-
masing dan tidak diperbolehkan tetap berada di kelas persiapan Bahasa Mandarin 
Departemen Studi Internasional Khusus. Siswa yang tidak mematuhi ketentuan 
tersebut akan diberhentikan oleh universitas, dan Departemen Studi Internasional 
Khusus akan melaporkan hal tersebut ke setiap kantor layanan Badan Imigrasi 
Kementerian Dalam Negeri, Biro Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri, serta 
memberikan salinan pemberitahuan kepada Kementerian Pendidikan. 

十三、學生修讀四技學士班第二學年課程前華語能力應達華語文能力測驗(TOCFL)之聽力

與閱讀測驗進階級 B1 標準 (以下簡稱華測 B1)；未通過者將列入追蹤考核。 

13. Sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah tahun kedua program sarjana 
terapan empat tahun, kemampuan bahasa Mandarin mereka harus mencapai 
standar Level B1 pada Tes Kompetensi Bahasa Mandarin (TOCFL) untuk tes 
mendengar dan membaca (selanjutnya disebut TOCFL B1); bagi mereka yang 
tidak lulus akan dimasukkan ke dalam evaluasi tindak lanjut. 

十四、學生於華語先修期間不得辦理轉系。學生修讀四技學士班課程一年後且通過華測 
B1等級，得申請轉入教育部核定本校辦理之「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生

及外國學生計畫」學系就讀。 
14. Selama masa pra-kuliah bahasa Mandarin, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk 

pindah jurusan. Setelah mahasiswa menyelesaikan satu tahun program sarjana 
terapan empat tahun dan lulus TOCFL tingkat B1, mereka dapat mengajukan 
permohonan untuk pindah ke jurusan dalam "Program Peningkatan Penerimaan 
Mahasiswa Perantauan, Mahasiswa dari Hong Kong dan Makau, serta Mahasiswa 
Internasional di Bidang Industri Utama" yang telah disetujui oleh Kementerian 
Pendidikan. 

十五、國際專修部學生轉入正式學士班課程後，學生休學、退學、生活輔導、學籍、學業

考核等事項，悉依本校學則及相關法令規定辦理。 
15. Setelah mahasiswa dari Divisi Internasional Khusus pindah ke program sarjana 

reguler, hal-hal terkait cuti kuliah, pengunduran diri, bimbingan kehidupan, status 
akademik, dan evaluasi akademik akan dilakukan sesuai dengan peraturan 
universitas dan peraturan hukum yang berlaku. 

第五條  工作許可：國際專修部學生於修業期間得比照一般境外學位生向勞動部申請工作許可，應遵

守就業服務法第 50 條「其工作時間除寒暑假外，每星期最長為二十小時」之法令規定。惟

寒暑假期間工作時數雖無特定規範，仍須遵守勞動基準法工時規範。 
Pasal 5: Izin Kerja. Selama masa studi, mahasiswa dari Divisi Internasional Khusus dapat 

mengajukan izin kerja kepada Kementerian Tenaga Kerja, sesuai dengan aturan untuk 



mahasiswa asing program gelar reguler. Mereka harus mematuhi ketentuan Pasal 50 dari 
Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa waktu kerja 
maksimal adalah dua puluh jam per minggu, kecuali selama liburan musim dingin dan 
musim panas. Meskipun jam kerja selama liburan tersebut tidak memiliki batasan khusus, 
mahasiswa tetap harus mematuhi aturan jam kerja yang ditetapkan oleh Undang-Undang 
Standar Tenaga Kerja. 

第六條 學雜費收費標準： 
Pasal 6: Standar Biaya Kuliah dan Biaya Administrasi. 

一、 學生在學期間繳交學雜費依本校公告之學雜費收費標準辦理。 
1. Selama masa studi, mahasiswa harus membayar biaya kuliah dan administrasi 
sesuai dengan standar biaya yang diumumkan oleh universitas. 

二、學生須繳清各學期學雜費方得註冊就讀次學期課程；餘依本校「國際學生輔導辦

法」第十一條規定辦理。 

2. Mahasiswa harus melunasi biaya kuliah dan administrasi setiap semester agar dapat 
mendaftar untuk mengikuti mata kuliah semester berikutnya; selebihnya akan 
diatur sesuai dengan Pasal 11 dari "Peraturan Bantuan Mahasiswa Internasional" 
universitas ini. 

第七條 學雜費退費標準：依本校各學期「學生休退學學雜費退費標準表」辦理。 
Pasal 7: Standar Pengembalian Biaya Kuliah dan Administrasi: Dilaksanakan 
sesuai dengan "Tabel Standar Pengembalian Biaya Kuliah dan Administrasi untuk 
Mahasiswa yang Cuti atau Mengundurkan Diri" setiap semester di universitas ini. 
第八條 獎助學金規範： 
Pasal 8: Ketentuan Beasiswa dan Bantuan Keuangan. 

一、 學生在學期間之獎助學金申請條件悉依本校「國際專修部獎助學金設置要點」辦理。 
1. Syarat pengajuan beasiswa dan bantuan keuangan selama masa studi mahasiswa 
dilaksanakan sesuai dengan "Ketentuan Pemberian Beasiswa dan Bantuan 
Keuangan Divisi Internasional Khusus" universitas ini. 

二、學生違反獎助學金相關規範，本校取消學生獎助學金資格。 

2. Mahasiswa yang melanggar ketentuan terkait beasiswa dan 
bantuan keuangan akan dicabut kelayakannya untuk menerima 
beasiswa atau bantuan keuangan oleh universitas ini. 

三、學生無故曠課達 30 節，本校取消學生次學期獎助學金資

格。 

3. Mahasiswa yang absen tanpa alasan sebanyak 30 jam 
pelajaran akan dicabut kelayakannya untuk menerima 
beasiswa pada semester berikutnya oleh universitas ini. 

四、學生「留校察看」期間，本校取消學生該學期獎助學金資

格。 

4. Selama masa "masa percobaan akademik" mahasiswa, 
universitas akan mencabut kelayakan mereka untuk menerima 
beasiswa pada semester tersebut. 

五、華語先修生於先修期間過通過華測 B1 者得申請獎學金 2000
元。 



5. Mahasiswa pra-kuliah bahasa Mandarin yang lulus TOCFL 
tingkat B1 selama masa pra-kuliah dapat mengajukan beasiswa 
sebesar 2000 yuan. 

第九條 本辦法如有未盡事宜，依本校其他相關法規辦理。 
Pasal 9: Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan lain yang berlaku di universitas ini. 
第十條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。 
Pasal 10: Ketentuan ini mulai berlaku setelah disetujui oleh rapat administrasi dan disahkan oleh 
kepala universitas, dengan prosedur yang sama berlaku untuk revisi. 
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